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Câu 1: Trao đổi nước (2đ)

a. Hãy chỉ ra đường đi của nước từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ. Mối liên hệ giữa các con đường đó?

b. Trong một thí nghiệm với cây trồng trong dung dịch, người ta cho một chất ức chế quang hợp tan trong nước vào dung dịch nuôi nhưng cường độ quang hợp của cây không bị giảm. Vì sao?
Câu 2: Dinh dưỡng khoáng và nitơ (2đ)

a, Mô tả quá trình chuyển hoá từ các prôtêin trong đất thành các prôtêin của thực vật. 
b, Đất yếm khí có ảnh hưởng thế nào đến lượng đạm trong đất?
Câu 3: Quang hợp (2đ)

a, Trong quang hợp ở thực vật C3, để tổng hợp 1 phân tử glucôzơ cần bao nhiêu ATP và NADPH? Chứng minh? 
b, Ở thực vật C4, lục lạp tế bào bao bó mạch có đặc điểm gì khác so với lục lạp tế bào mô giậu? Đặc điểm này phù hợp với chức năng của tế bào bao bó mạch như thế nào?

Câu 4: Hô hấp ở thực vật (2đ)

 a. Khi chu trình Crep ngừng lại thì cây bị ngộ độc bởi NH3. Điều đó đúng hay sai? Vì sao?

b. Chứng minh quá trình trao đổi khoáng và nitơ phụ thuộc chặt chẽ vào quá trình hô hấp? Người ta vận dụng sự hiểu biết về mối quan hệ này trong thực tế trồng trọt như thế nào?
Câu 5: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (2đ)

a, Trong đêm dài, ánh sáng đỏ và ánh sáng đỏ xa (hồng ngoại) có tác dụng như thế nào với cây ngày dài và cây ngày ngắn? Giải thích?

b, Một cây ngày dài ra hoa trong quang chu kỳ tiêu chuẩn 14 giờ sáng – 10 giờ tối

- Nên hiểu thế nào về giá trị 14 giờ sáng và 10 giờ tối nói trên?

- Cây đó sẽ ra hoa trong các quang chu kỳ nào sau đây?

*QCK 1: 14 giờ sáng – 14 giờ tối

*QCK 2: 10 giờ sáng – 10 giờ tối

*QCK 3: 15 giờ sáng – 9 giờ tối

*QCK 4: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ - 7 giờ tối

*QCK 5: 10 giờ sáng – 7 giờ tối – Chiếu ánh sáng đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 6: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 7: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

*QCK 8: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ xa - đỏ - đỏ xa - 7 giờ tối

*QCK 9: 10 giờ sáng – 7 giờ tối –đỏ - đỏ xa - đỏ - 7 giờ tối

Câu 6: Hô hấp ở động vật (1đ)
Khi chạy nhanh thì nhịp và độ sâu hô hấp thay đổi như thế nào? Vì sao?
Câu 7: Tuần hoàn (2đ)

a, Một người trưởng thành có tần số tim là 75 nhịp/phút, thể tích tâm thu là 70ml. Sau một thời gian dài luyện tập thể thao, tần số tim của người đó là 60 nhịp/phút. Hãy xác định thời gian một chu kì tim, thời gian hoạt động và thời gian nghỉ của tim trong 1 phút trong hai trường hợp (trước và sau luyện tập thể thao).

b, Để tăng lưu lượng tim thì tăng nhịp tim hay tăng thể tích tâm thu có lợi cho cơ thể hơn? . 

Câu 8: Thần kinh(2đ)

A, Tốc độ lan truyền xung thần kinh trên dây thần kinh giao cảm và dây thần kinh đối giao cảm khác nhau như thế nào? Giải thích?

B, Morphin (có tác dụng tương tự endorphin, một chất được sản sinh trong não người, có tác dụng giảm đau, giảm căng thẳng) được dùng làm thuốc giảm đau trong y tế, thuốc này đồng thời gây nghiện. Hãy giải thích cơ chế giảm đau và cơ chế gây nghiện của morphin.

Câu 9: Nội tiết và cân bằng nội môi (2đ)

a, Vì sao phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh thường dễ bị loãng xương?

b, Vì sao những người bị thiểu năng tuyến giáp thường chịu lạnh kém?
c, So sánh tác dụng của hooc môn glucocortioid của vỏ thượng thận và hooc môn adrenalin của tuỷ thượng thận lên đường huyết.

Câu 10: Sinh sản ở động vật (2đ)
a, Vì sao phụ nữ mang thai dễ bị sảy thai vào tháng thứ ba của thai kỳ?
b, Hãy giải thích vì sao khi phụ nữ dùng thuốc tránh thai thì 


- không có hiện tượng trứng chín và rụng trứng.

     - vẫn có kinh nguyệt đều đặn.

- 

Câu 11: Thực hành (1đ)
Tiến hành thí nghiệm như sau: Chọn hai lá cây cùng loại đã để 48 giờ trong tối, một lá được chiếu áng sáng đơn sắc màu đỏ, một lá được chiếu ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. Sau đó, nhuộm màu cả hai lá bằng iốt. Hãy cho biết
a, Mục đích của thí nghiệm.

b, Vì sao phải để lá cây trong tối trước khi làm thí nghiệm?

c, Hiện tượng thí nghiệm và giải thích hiện tượng.

